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	M05-THÔNG TIN ỨNG VIÊN
	Mã số: TA/SOP-01/M05
Soát xét: 09
Hiệu lực: 10/11/2021




	THÔNG TIN CHUNG

	Vị trí dự tuyển: 
	Hình 3x4 


	[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]Thời gian làm việc: 		☐ Toàn thời gian   		☐ Bán thời gian
	

	Mức lương hiện tại:                                                  Mức lương mong muốn:
	

	Thời gian có thể nhận việc: 
	


	
	THÔNG TIN CÁ NHÂN

	Họ tên: 
	Giới tính: 
	Hôn nhân: 

	Ngày sinh: 
	Nơi sinh: 
	Quốc tịch: 

	Dân tộc: 
	Nguyên quán:

	Chiều cao:
	Cân nặng:

	Số CMND/ CCCD: 
	Ngày cấp: 
	Nơi cấp: 

	Di động: 
	Email: 

	Địa chỉ thường trú: 

	Địa chỉ liên hệ/ tạm trú nếu có:

	Người liên hệ khi khẩn cấp: 	Điện thoại:
Mối quan hệ:	

	MST cá nhân:
	Ngày cấp:
	Nơi cấp:



	QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

	Thời gian
	Nơi đào tạo
	Ngành/ Khóa học
	Loại văn bằng/ chứng chỉ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3 công ty gần nhất)

	Thời gian công tác
	Tên công ty
	Vị trí
	Nội dung công việc
	Lý do nghỉ việc

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	THÔNG TIN NGƯỜI QUEN (liệt kê nếu có người thân làm việc tại công ty)

	Họ tên
	Mối quan hệ
	Đang làm vị trí gì tại công ty
	Phòng ban

	
	
	
	

	
	
	
	



	NGƯỜI THAM KHẢO (người có thể xác nhận về kinh nghiệm & năng lực của bạn- không phải người thân)

	Người liên hệ
	Chức vụ
	Tên và địa chỉ công ty
	Điện thoại

	
	
	
	

	
	
	
	


Tôi cam kết những thông tin cung cấp trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và Quý Công ty có thể tham khảo để phục vụ công tác tuyển dụng, nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty và Pháp luật.

	
Ký tên:
	

	
Họ tên:
	
	
Ngày
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